
Điểm 

thực tế

Điểm 

cộng 

(+)

Điểm 

trừ (-)

Tổng 

điểm  

(4+5-6)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

STT Đơn vị Nội dung thực hiện tốt Nội dung thực hiện chưa tốt

1. Công tác thanh tra: 25 25 0 0 25

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 

- Thực hiện 4 cuộc kiểm tra chuyên ngành 

theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: cả 4 cuộc kiểm tra 

đều thực hiện theo đúng kế hoạch không 

phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình 

kiểm tra

10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn: Không phát sinh 10 10 0 0 10
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3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: không phát sinh 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  cơ 01 đơn tố cáo không 

thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn vị đã có 

văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết

10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

PCTN; chế độ thông tin, báo cáo ở địa 

phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN

3 3 0 0 3
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3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: 25 25 2 0 27

1.1. Triển khai thanh tra theo kế hoạch:  

Thực hiện 07/07 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch.

15 15 0 0 15

 1.2. Kết quả thực hiện:  xử phạt 

94.500.000 đồng, đối tượng đã nộp tiền 

phạt, đạt tỷ lệ 100%.

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:   Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:   Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác PCTN tại địa phương; các 

Kế hoạch về công tác PCTN; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

A87
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2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 2 0 27

A87Sở Công thương

Sở Giao thông 

vận tải
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1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 01/01 Đoàn thanh tra hành 

chính theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%.

- Thực hiện 1,999 cuộc kiểm tra chuyên 

ngành theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%;

- Kiểm tra đột xuất 04 đoàn:

+ 02 Đoàn kiểm tra phương tiện vận tải 

hàng hóa, phương tiện sử dụng mã QR

+ Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm qua thiết bị 

giám sát hành trình

+ Đoàn kiểm tra xử lý phương tiện tự ý 

thay đổi tính năng sử dụng (tiben)

- Công tác đột xuất:

+ Từ 01/6/2021 đến nay tham gia 11 Chốt 

trực của tỉnh về phòng, chống Covid-19 

(Trực 24h/24, 07 ngày/tuần)

+ Tham tra vận chuyển, hỗ trợ y tế địa 

phương trên toàn tỉnh phòng, chống dịch 

Covid-19.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: Các Đoàn thanh 

tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành 

chính, xử phạt số tiền: 2,866,900,000 

đồng. Đã thu nộp ngân sách nhà nước số 

tiến 2,653,700,000 đồng. Đạt tỷ lệ 92,6% 

(+2)

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn: Không phát sinh 10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
10 10 0 0 20

A87

Sở Giao thông 
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3.1. Đơn khiếu nại: không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về hống tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về hống tham nhũng.

3 3 0 0 3

A87

Sở Giao thông 
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3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về chống tham nhũng.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ  100%) 25 25 0 0 25

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: Triển khai thực hiện 30/30 cuộc 

thanh tra tỷ lệ đạt 100%. 

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: Qua công tác 

thanh tra kiến nghị các đơn vị tổ chức có 

liên quan chấn chỉnh những thiếu sót phải 

thu hồi: 0

10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:    Tiếp 02 lượt công 

dân
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:  Tiếp nhận 72 đơn. Đã 

xử lý 72/72 đơn. Đạt tỷ lệ 100%
10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo: 
20 20 0,5 0 20,5

3.1. Đơn khiếu nại: 02 đơn thuộc thẩm 

quyền. Đã giải quyết xong 02/02 đơn. Tỷ 

lệ 100% .

10 10 0,5 0 10,5

3.2. Đơn tố cáo:  01 đơn thuộc thẩm quyền 

. Đã giải quyết xong 1/1 đơn, đạt tỷ lệ 

100%.

10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10
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1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

PCTN; chế độ thông tin, báo cáo ở địa 

phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: 25 25 0 0 25

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 0 0 25

A

A

85,5

85

Sở Giáo dục và 

Đào tạo

Sở Khoa học và 

Công nghệ

4

5



1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 02 /02 Đoàn, đạt tỷ lệ 100% 
20 20 0 0 20

1.2. Kết quả thực hiện: 02 /02 Đoàn, đạt tỷ 

lệ 100%. 
10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 10 10 0 0 10

2.1. Về tiếp công dân: 0 lượt tiếp 20 20 0 0 20

2.2. Về xử lý đơn: Không có 10 10 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
10 10 0 0 10

3.1. Đơn khiếu nại: Không phát sinh 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 20 20 0 0 20

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

A85
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2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ  100%) 25 25 2 0 27
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1.1.Triển khai thanh tra theo kế hoạch:

-  Thực hiện 02/02 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch (Theo kế hoạch được phê duyệt tại 

Quyết định số 119/QĐ-SKHĐT ngày 

14/12/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư thực 

hiện 05cuộc thanh tra và 03 cuộc kiểm tra; 

tuy nhiên, Sở đã điều chỉnh giảm các cuộc 

thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại các 

Quyết định số 09/QĐ-SKHĐT ngày 

18/01/2021 và số 54/QĐ-SKHĐT ngày 

06/9/2021).

- Ngoài ra, đã tiến hành giám sát, đánh giá 

đầu tư (theo Kế hoạch số 3148/KH-UBND 

ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh)  đối với 

20/130 dự án trên địa bàn tỉnh.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện : Qua thanh tra, 

giám sát đầu tư, đã xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đối 

với 30 đối tượng, với tổng số tiền là 334 

triệu đồng (hiện đã thu hồi và nộp ngân 

sách nhà nước), đạt tỷ lệ 100%

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:  Không phát sinh 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:  Tiếp nhận và xử lý 

01/01 đơn phản ánh.
10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:   Không phát sinh 10 10 0 0 10

A86,5
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4. Công tác PCTN:  20 20 0 0,5 19,5

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0,5 9,5

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác PCTN tại địa phương; các 

Kế hoạch về công tác PCTN; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

 Gửi Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện công tác kiểm soát tài 

sản, thu nhập  trễ hạn hơn 1 

tháng (11/6) (-0.5điểm)

7 7 0 0,5 6,5

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật PCTN  và 

phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ 

về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  25 25 5 0 30

1.1. Triển khai thanh tra theo kế hoạch:    

Triển khai thực hiện 45/45 cuộc thanh tra 

theo kế hoạch thanh tra;  đạt tỷ lệ  100%.  

15 15 3 0 18

A
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 1.2. Kết quả thực hiện:  Qua thanh tra 

kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 

729.000.000 đồng. Đối tượng vi phạm đã 

nộp tiền xử phạt 729.000.000 đồng;đạt tỷ 

lệ 100% (+2 điểm)

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:  Tiếp 71 lượt công 

dân; trong đó, Lãnh đạo Sở tiếp 01 lượt.
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:   Tiếp nhận 134 đơn. Đã 

xử lý 134/134, đạt tỷ lệ 100%
10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo: 
20 20 1,5 0 21,5

3.1. Đơn khiếu nại:  Thụ lý 13 đơn.  Đã 

giải quyết 11/13 đơn, 02 đơn đang trong 

thời hạn giải quyết; đạt tỷ lệ 100% (+ 0,5 

điểm).Tổ chức thực hiện 09/11 quyết định 

giải quyết khiếu nại đạt tỷ lệ 92/% (+0.5 

điểm);  ban hành 05 quyết định đình chỉ 

giải quyết khiếu nại, do công dân rút đơn 

khiếu nại (+0.5 điểm).

10 10 1,5 0 11,5

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 1 19

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 1 9

A+90,5

Sở Lao động 

thương binh và 

xã hội

7



1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

 Không Báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện công tác kiểm 

soát tài sản, thu nhập  (-01điểm)

7 7 0 1 6

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 2 0 27

A+

A

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn

90,5

87

Sở Lao động 

thương binh và 

xã hội

8

7



1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 

- Thanh tra hành chính

Thực hiện 02/02 cuộc thanh tra chuyên 

ngành, đạt tỉ lệ 100%.

- Thanh tra chuyên ngành

Thực hiện 05 cuộc (03 cuộc thanh tra đột 

xuất). 

- Trong Quí 4/20021 nếu không giản cách 

xã hội để phòng chống Covid-19 thì sẽ 

hoàn thành 100% theo kế hoạch.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: đã ban hành kết 

luận 01 cuộc, còn 01 cuộc do thực hiện 

giản cách nên chưa ban hành KL.

Số tiền xử phạt: 51.080.000đ đạt tỉ lệ 100% 

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn:  20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:  thực hiện Báo cáo 

định kỳ và đột xuất đầy đủ  theo quy định.
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:   Tiếp nhận 10 đơn, đã 

xử lý đúng quy định
10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  01 đơn thuộc thẩm quyền 

đang trong quá trình giải quyết đơn.
10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

A

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn

878



1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác PCTN tại địa phương; các 

Kế hoạch về công tác PCTN; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật PCTN và 

phải được thể hiện trong báo cáo định kỳ 

về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 0 0 25

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: Điều chỉnh kế hoạch kiểm tra 

2021 sang năm 2022.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: - Do tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Sở 

Ngoại vụ đã ban hành Quyết định số 

41/QĐ-SNgV ngày 01/10/2021 về việc Phê 

duyệt điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra chuyên 

ngành năm 2021.

10 10 0 0 10

A

A85,5

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

Nông thôn

Sở Ngoại vụ

878
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2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20,5

3.1. Đơn khiếu nại: phát sinh 01 đơn 

khiếu nại thuộc thẩm, đã đưa vào thụ lý và 

vận động người khiếu nại rút đơn, đã ban 

hành quyết định đình chỉ (+0.5)

10 10 0,5 0 10,5

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

PCTN; chế độ thông tin, báo cáo ở địa 

phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

A85,5Sở Ngoại vụ9



1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ  100%) 25 25 0 0 25

1.1. Triển khai thanh tra theo kế hoạch: 

3/4 đoàn thanh tra theo kế hoạch. Tính đến 

nay, đạt 100% theo kế hoạch đề ra. Còn 01 

đoàn triển khai vào quý IV/2021.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: Qua công tác 

thanh tra kiến nghị các đơn vị tổ chức có 

liên quan chấn chỉnh những thiếu sót.

10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 1,5 0 21,5

2.1. Về tiếp công dân:    Tiếp 08 lượt công 

dân (trong đó lãnh đạo tiếp 05 lượt và Bộ 

phận tiếp dân tiếp 03 lượt.

10 10 0 0 10

A

A

85,5

86,5

Sở Ngoại vụ

Sở Nội vụ

9

10



2.2. Về xử lý đơn:   tiếp nhận 81 đơn, đủ 

điều kiện xử lý là 70 đơn, (13 khiếu nại, 15 

tổ cao, 41 kiến nghị phản ánh), thuộc thẩm 

quyền 2 khiếu nại, không thuộc thẩm 

quyền 68 đơn (hướng dẫn 22, chuyển 46). 

Đạt tỷ lệ 100%

10 10 1,5 0 11,5

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: 02 đơn đang trong 

hạn tham mưu giải quyết.
10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:   không phát sinh đơn. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

 Không Báo cáo kết quả triển 

khai thực hiện công tác kiểm 

soát tài sản, thu nhập  (-01điểm)

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

A86,5Sở Nội vụ10



1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 2 0 27

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch:  6/6 cuộc thanh tra theo kế 

hoạch, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch (Do diễn 

biến dịch bệnh Sở Tài chính đã điều chỉnh 

kế hoạch thanh tra cho phù hợp, giảm 2 

đoàn thanh tra theo kế hoạch đầu năm). 

Trong năm 2021 Sở Tài chính không tiến 

hành thanh tra đột xuất 

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: đã ban hành 4 kết 

luận thanh tra, đạt tỷ lệ 100% . Trong đó số 

tiền kiến nghị thu hồi là: 9.695.900.000 

đồng, đã thu hồi tới thời điểm báo cáo là: 

9.695.900.000 đồng, đạt tỷ lệ 100% (+2)

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

A

A

86,5

86

Sở Nội vụ

Sở Tài chính

10

11



2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn: Không phát sinh 10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: không phát sinh 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 1 19

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 1 9

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

 Không gửi  Báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện công tác 

kiểm soát tài sản, thu nhập  (-

01điểm)

7 7 0 1 6

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

A86Sở Tài chính11



1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 0 0 25

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: Triển khai thực hiện 04/04 cuộc 

thanh tra theo kế hoạch; đạt tỷ lệ 100%. 

Ngoài ra, Sở TNMT tiến hành kiểm tra 05 

cuộc/67 đơn vị.

15 15 0 0 15

 1.2. Kết quả thực hiện: Qua công tác 

thanh tra đã thu hồi số tiền là 

1.306.350.000 đồng.

10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: Tiếp 23 lượt công 

dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại; 

trong đó lãnh đạo Sở tiếp 02 lượt.

10 10 0 0 10

A

A

86

85

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và 

Môi trường

11

12



2.2. Về xử lý đơn:  Tiếp nhận 103 đơn 

khiếu nại,  tố cáo, phản ánh kiến nghị. Đã 

xử lý 99/103 đơn; đạt tỷ lệ 96,2%. Còn 04 

đơn đang xử lý.

10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0,5 0 20,5

3.1. Đơn khiếu nại: Đã giải quyết 04 đơn, 

01 đơn đang trong thời hạn giải quyết. Kết 

quả: Đã thực hiện các quyết định giải quyết 

khiếu nại theo quy định.

10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  03 đơn, đã giải quyết 01 

đơn, 02 đơn đang trong thời hạn giải quyết.
10 10 0,5 0 10,5

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0,5 19,5

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0,5 9,5

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

  Báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập trễ hạn (-0,5 điểm)

7 7 0 0,5 6,5

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

A85
Sở Tài nguyên và 

Môi trường
12



1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện CKMB 

trong hoạt động của địa phương theo quy 

định PL PCTN và phải được thể hiện trong 

báo cáo định kỳ về PCTN

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện KHTT kiểm tra 

trách nhiệm việc thực hiện quy định PLvề 

PCTN

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 1 0 26

1. 1 Triển khai thanh tra theo kế hoạch:  

Đã triển khai 04 cuộc thanh, kiểm tra theo 

kế hoạch (02 cuộc thanh tra; 02 cuộc kiểm 

tra). Ngoài ra, đã tiến hành 08 cuộc kiểm 

tra đột xuất. (Theo kế hoạch được phê 

duyệt tại Quyết định số 213/QĐ-STTTT 

ngày 04/12/2020,Sở Thông tin & Truyển 

thông, thực hiện 05 cuộc thanh tra và 20 

cuộc kiểm tra theo kế hoạch; tuy nhiên, Sở 

đã điều chỉnh giảm các cuộc thanh tra, 

kiểm tra theo kế hoạch tại các Quyết định 

số 01/QĐ-STTTT ngày 07/01/2021 và số 

137/QĐ-STTTT ngày 26/8/2021)

15 15 1 0 16

 1.2. Kết quả thực hiện: Qua kiểm tra ban 

hành 32 quyết định xử phạt VPHC với số 

tiền 160.750.000 đồng, đối tượng vi phạm 

đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước 

125.750.000 đồng/160.750.000 đồng, đạt 

tỷ lệ 78%.

10 10 0 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20
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2.1. Về tiếp công dân:  tiếp 04 lượt định kỳ
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:   Tiếp nhận và xử lý 

10/10 đơn (gồm 01 đơn tố cáo; 01 khiếu 

nại; 08 đơn PAKN)

10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  Không phát sinh 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0,5 19,5

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0,5 9,5

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

Báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập trễ hạn   (-0,5điểm)

7 7 0 0,5 6,5

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về PCTN.

5 5 0 0 5

A85,5
Sở Thông tin và 
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2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: (đạt tỷ lệ  100%) 25 25 2 0 27

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: Triển khai thực hiện 22/22 cuộc 

thanh tra, đạt tỷ lệ đạt 100%. 

15 15 0 0 17

1.2. Kết quả thực hiện: Qua công tác 

thanh tra đã thu hồivề ngân sách Nhà nước 

27.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 100%

10 10 2 0 10

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:    Tiếp 19 lượt công 

dân
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:  Tiếp nhận 60 đơn 

(không thuộc thẩm quyền). Trong đó 15 

đơn khiếu nại, 21 đơn tố cáo, 24 đơn phản 

ánh, kiến nghị Đã xử lý 60/60 đơn. Đạt tỷ 

lệ 100%

10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo: 
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: không phát sinh 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10
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4. Công tác PCTN:  20 20 0 0,5 19,5

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0,5 9,5

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công 

tácphòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

 Báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện công tác kiểm soát tài sản, 

thu nhập trễ hạn (-0,5điểm)

7 7 0 0,5 6,5

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 2 0 27
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1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 

- Thực hiện 03/03 cuộc thanh tra hành 

chính, đạt tỉ lệ 100%.

- Thực hiện 13/13 cuộc thanh tra chuyên 

ngành, đạt tỉ lệ 100%.

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: Tổ chức kiểm tra 

140 cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, 

quảng cáo; phát hiện 37 cơ sở vi phạm. Ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

126.250.000đ. Qua kiểm tra phát hiện 01 

cơ sở kinh doanh lưu trú tại huyện Định 

Quán, có 03 đối tượng nghi vấn sử dụng 

ma túy. Đã chuyển công an tiếp tục xử lý.

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn: Không phát sinh 10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại:  Không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

A87
Sở Văn hóa Thể 

thao và Du lịch
15



1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng .

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra: 25 25 2 0 27
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1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 0/05 Đoàn thanh tra theo kế 

hoạch, đạt tỷ lệ 0%. Lý do: do tình hình 

dịch bệnh nên hoãn lại.

- Thực hiện 10 cuộc kiểm tra chuyên ngành 

theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 100%.

- Kiểm tra đột xuất: không có

15 15 0 0 15

1.2. Kết quả thực hiện: Các Đoàn thanh 

tra, kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành 

chính, xử phạt số tiền: 610.000.000 đồng. 

Đã thu nộp ngân sách nhà nước số tiến 

610.000.000 đồng. Đạt tỷ lệ 100% 

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân: 17 lượt có báo cáo 

định kỳ, đột xuất đầy đủ
10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn: 28 đơn khiếu nại và 06 

đơn tố cáo, phản ánh không thuộc thẩm 

quyền, đã có văn bản xử lý và chuyển cơ 

quan đúng thẩm quyền giải quyết.

10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0 0 20

3.1. Đơn khiếu nại: không phát sinh. 10 10 0 0 10

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

A87Sở Xây dựng16



1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ PCTN.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về PCTN.

2 2 0 0 2

1. Công tác thanh tra:  (đạt tỷ lệ 100%) 25 25 3 0 28

1.1. Triển khai thanh tra, kiểm tra theo 

kế hoạch: 02/02 Đoàn thanh tra, 01 cuộc 

theo kế hoạch, 01 cuộc đột xuất đạt tỷ lệ 

100% 

- Thực hiện 124 cuộc kiểm tra chuyên 

ngành 50 theo kế hoạch, 74 cuộc đột xuất  

(+1)

 

15 15 1 0 16

A

A87

88,5

Sở Xây dựng

Sở Y tế

16

17



1.2. Kết quả thực hiện: Các Đoàn kiểm 

tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra 

quyết định xử phạt VPHC số tiền: 

1,542,986,000 đồng. Đã thu nộp ngân sách 

nhà nước số tiến  1,542,986,000 đồng. Đạt 

tỷ lệ 100% (+2)

10 10 2 0 12

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 20 20 0 0 20

2.1. Về tiếp công dân:  Bộ phận tiếp công 

dân thường xuyên đã tiếp 01 lượt với 01 

người được tiếp của 01 vụ việc.

- Kết quả xử lý phản ánh: Thanh tra Sở 

đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở và mời 

người phản ánh, chủ cơ sở  đến làm việc, 

kết quả hai bên hòa giải thành.

10 10 0 0 10

2.2. Về xử lý đơn:   Tổng số đơn tiếp nhận 

12, đã xử lý 09/12, đạt 100%, trong đó đơn 

đủ điều kiện thụ lý 09 đơn (02 khiếu nại, 

01 tố cáo, 06 đơn kiến nghị, phản ánh);   

đơn không đủ điều kiện xử lý 03 đơn. Số 

đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 

05 đơn (03 phản ánh, 02 khiếu nại).

10 10 0 0 10

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
20 20 0,5 0 20,5

3.1. Đơn khiếu nại:  Phát sinh 02 đơn 

khiếu nại thuộc thẩm quyền, đưa vào thụ lý 

và vận động người khiếu nại rút đơn, đã 

ban hành quyết định đình chỉ (+0.5 điểm).

10 10 0,5 0 10,5

3.2. Đơn tố cáo: Không phát sinh  10 10 0 0 10

4. Công tác PCTN:  20 20 0 0 20

A88,5Sở Y tế17



4.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác PCTN tại địa phương; các 

Kế hoạch về công tác PCTN; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

7 7 0 0 7

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về PCTN.

3 3 0 0 3

4.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
10 10 0 0 10

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

3 3 0 0 3

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

2 2 0 0 2

1. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 30 30 0 0 30

 1.1. Về tiếp công dân: Thường xuyên 

tiếp khách đến liên hệ công tác và thực 

hiện thủ tục hành chính.

15 15 0 0 15

1.2. Về xử lý đơn:  Không phát sinh 15 15 0 0 15
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2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
25 25 0 0 25

2.1. Đơn khiếu nại: Không phát sinh 15 15 0 0 15

2.2. Đơn tố cáo: Không phát sinh 10 10 0 0 10

3. Công tác PCTN:  30 30 0 0 30

3.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công tác 

phòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

10 10 0 0 10

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

5 5 0 0 5

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

5 5 0 0 5

A85
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3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 30 30 0 0 30

2.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh. 15 15 0 0 15

2.2. Về xử lý đơn: Không phát sinh 15 15 0 0 15

3. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
25 25 0 0 25

3.1. Đơn khiếu nại: Không phát sinh 15 15 0 0 15

3.2. Đơn tố cáo:  không phát sinh. 10 10 0 0 10

3. Công tác PCTN: 30 30 0 0 30

3.1. Công tác quản lý nhà nước về

phòng, chống tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ

đạo hoặc tham mưu UBND tỉnh ban hành

các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo về công

tác phòng, chống tham nhũng.; ban hành

các Kế hoạch về công tác phòng, chống

tham nhũng.để triển khai thực hiện tại đơn

vị.

10 10 0 0 10
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2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền,

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham

nhũng.

5 5 0 0 5

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Thực hiện công khai, minh bạch trong

hoạt động của đơn vị theo quy định của

Luật phòng, chống tham nhũng; Xây dựng

và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra công

khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị

và phải được thể hiện trong báo cáo định

kỳ về phòng, chống tham nhũng.

5 5 0 0 5

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các

quy định của pháp luật về phòng, chống

tham nhũng.

5 5 0 0 5

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo

cáo định kỳ về phòng, chống tham nhũng.

5 5 0 0 5

1. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn: 30 30 0 0 30

 1.1. Về tiếp công dân: Không phát sinh 15 15 0 0 15

1.2. Về xử lý đơn:  Không phát sinh 15 15 0 0 15

2. Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố 

cáo:
25 25 0 0 25
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2.1. Đơn khiếu nại:  Không phát sinh 15 15 0 0 15

2.2. Đơn tố cáo:  Không phát sinh 10 10 0 0 10

3. Công tác PCTN:  30 30 0 0 30

3.1. Quản lý nhà nước về công tác 

phòng, chống tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ 

đạo về công tác phòng, chống tham nhũng 

tại địa phương; các Kế hoạch về công 

tácphòng, chống tham nhũng; chế độ thông 

tin, báo cáo ở địa phương.

10 10 0 0 10

2. Ban hành và tổ chức thực hiện Kế 

hoạch, chương trình giáo dục, tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

5 5 0 0 5

3.2. Thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa tham nhũng
15 15 0 0 15

1. Thực hiện và chỉ đạo thực hiện công 

khai, minh bạch trong hoạt động của địa 

phương theo quy định của Luật phòng, 

chống tham nhũng và phải được thể hiện 

trong báo cáo định kỳ về phòng, chống 

tham nhũng.

5 5 0 0 5

A85
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2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện quy 

định pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng.

5 5 0 0 5

3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm 

tra nội bộ và phải được thể hiện trong báo 

cáo định kỳ vềphòng, chống tham nhũng .

5 5 0 0 5
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